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	DỰ THẢO





TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;
- Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;
- Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;
- Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;
- Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030;
- Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;
Nhằm cụ thể hoá quy định tại điểm g khoản 9 Điều 31 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh: “Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách của ngân sách địa phương”; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 “Giao HĐND tỉnh và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 1. Xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình…”; khoản 4 Điều 8 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 “các địa phương xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn cho cấp xã”; điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quyết định: a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
Do đó, việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của tỉnh và xây dựng quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm cơ sở phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, không bình quân, chia đều, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn được giao theo quy định.
Do vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng. Làm cơ sở phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, không bình quân, chia đều, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn được giao theo quy định. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy
phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Tuân thủ theo đúng thẩm quyền, hình
thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật và các văn bản hướng dẫn biện pháp thi hành, đồng thời cụ thể hoá Quyết
định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quy
định nguyền tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ
vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phù hợp với thực tế địa phương
và quy định của pháp luật. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tổ chức xin ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được gửi, xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan; đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân theo quy định.
Đã có ... ý kiến tham gia, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo “Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 - 2030”. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số …./BC-STP ngày … tháng 5 năm 2026. 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030.
b) Đối tượng áp dụng
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.
2. Bố cục dự thảo Nghị quyết 
Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định trực tiếp, gồm 06 Điều.
3. Nội dung cơ bản
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 (sau đây gọi là Chương trình).
2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.
- Điều 2. Nguyên tắc phân bổ vốn
1. Tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg), bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Điều 3. Nguyên tắc bố trí và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
Việc bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg, trong đó:
- Địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa theo kế hoạch trung hạn và hằng năm;
- Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương tối thiểu bằng 10% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho địa phương.
- Việc bố trí vốn đối ứng phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
- Điều 4. Tiêu chí, hệ số, phương pháp và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương
1. Việc phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
2. Việc phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các xã, phường được xác định trên cơ sở tổng hợp các tiêu chí sau:
a) Tiêu chí, hệ số phân bổ theo loại hình đơn vị hành chính (xã, phường)
- Các xã đặc biệt khó khăn: Hệ số 6,0 
- Các phường: Hệ số 2,0 
Việc xác định đối tượng xã theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.
b) Tiêu chí, hệ số phân bổ theo quy mô dân số
- Các xã, phường có dân số có quy mô dân số dưới 5.000 người: Hệ số 0,1 
- Các xã, phường có quy mô dân số từ 5.000 người đến dưới 10.000 người: Hệ số 0,4 
- Các xã, phường có quy mô dân số từ 10.000 đến dưới 20.000 người: Hệ số 0,7 
- Các xã, phường có quy mô dân số từ 20.000 người trở lên: Hệ số 1,4
Việc xác định quy mô dân số theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Cao Bằng Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
c) Tiêu chí, hệ số phân bổ theo diện tích tự nhiên
- Các xã, phường có quy mô diện tích dưới 50km2 : Hệ số 0,2 
- Các xã, phường có quy mô diện tích từ 50km2 đến dưới 100km2: Hệ số 0,5
- Các xã, phường có quy mô diện tích từ 100km2 đến dưới 150km2: Hệ số 0,7
- Các xã, phường có quy mô diện tích từ 150km2  trở lên : Hệ số 1,0
Việc xác định quy mô diện tích theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Cao Bằng Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
d) Tiêu chí theo nhiệm vụ, nội dung thực hiện Chương trình 
Việc phân bổ vốn căn cứ theo nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp:
 - Đối với vốn đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ sau: 
+ Đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hoá cấp tỉnh.
+ Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.
+ Xây mới, sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; bảo tồn làng, bản gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.
- Đối với vốn sự nghiệp: 
- Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cụ thể cho các cấp (tỉnh, xã), các ngành để thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa theo quy định tại Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg và Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030.
2. Định mức phân bổ vốn
- Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm kinh tế - xã hội, địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 
- Tổng số vốn phân bổ cho cấp xã được xác định bằng tổng số vốn còn lại sau khi phân bổ cho cấp tỉnh.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Nguồn lực thực hiện:
Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá theo kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm được cấp có thẩm quyền giao; Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định số 41/QĐ-2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tối thiểu theo tỷ lệ quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; Nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk83199940]2. Điều kiện đảm bảo
Sau khi Nghị quyết được HĐND thông qua, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện triển khai Nghị quyết theo quy định.
3. Thời gian dự kiến trình thông qua
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm theo Tờ trình: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Hồ sơ liên quan./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, Tư pháp, Tài chính;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; CVVX, P.TH;
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